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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).

Câu 1: Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có cùng mẫu thức?
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Câu 2: Cho hình vẽ
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Câu 3: Giá trị của phân thức 
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Câu 4: Cho tam giác 
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. Đường phân giác của góc 
[image: image25.wmf]A

 cắt cạnh 
[image: image26.wmf]BC

 tại 
[image: image27.wmf]M

. Tỉ số 
[image: image28.wmf]MB

MC

 bằng

A. 
[image: image29.wmf]3

5

.
B. 
[image: image30.wmf]2

5

.
C. 
[image: image31.wmf]3

2

.
D. 
[image: image32.wmf]2

3

.
Câu 5: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
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Câu 6: Điều kiện xác định của phân thức 
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Câu 7: Giá trị của 
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Câu 8: Trong một cuộc đua xe đạp, anh Phong phải hoàn thành đoạn đường 
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. Trên suốt nửa đoạn đường đầu anh đã đạp với cùng một vận tốc 
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. Biểu thức biểu thị thời gian (tính bằng giờ) để anh Phong đi hết nửa đoạn đường đầu là
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Câu 9: Cách viết nào sau đây không phải cách viết cho một phân thức?
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Câu 10: Trong hình vẽ dưới đây, đoạn thẳng nào là đường trung bình của 
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Câu 11: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 12: Cho 
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Câu 13: Hai hình chữ nhật
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. Khi đó bức tranh trong hình chữ nhật
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 đồng dạng phối cảnh với bức tranh trong hình chữ nhật 
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theo tỉ số đồng dạng bằng
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Câu 14: Cho hàm số 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
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Câu 15: Mẫu thức chung của hai phân thức: 
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Câu 16: Thực hiện phép tính 
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Câu 17: Nếu 
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Câu 18: Phân thức nghịch đảo của phân  thức 
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Câu 19: Cho tam giác 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image129.wmf]BACMNP

DD

∽

.
B. 
[image: image130.wmf]ABCNMP

DD

∽

.

C. 
[image: image131.wmf]ABCMNP

DD

∽

.
D. 
[image: image132.wmf]ABCNPM

DD

∽

.
Câu 20: Rút gọn phân thức 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm). 

Câu 1 (2,0 điểm) 


1) Giải phương trình 
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2) Rút gọn biểu thức 
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3) Tm số thực 
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Câu 2. (1,0 điểm). Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B trên cùng một tuyến đường. Vận tốc trung bình của ô tô thứ nhất là 
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 Vận tốc trung bình của ô tô thứ hai là 
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 Do vậy ô tô thứ hai đã đến tỉnh B sớm hơn ô tô thứ nhất 30 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B mà hai ô tô đã đi.
Câu 3. (1,5 điểm). Cho 
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1) Chứng minh rằng 
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2) Tia phân giác của góc 
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Câu 4. (0,5 điểm)



Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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